
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ✓; Nội dung không đúng thì để trống:  ) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ✓; Giảng viên thỉnh giảng 

Ngành: Thủy lợi; Chuyên ngành: Kinh tế thủy lợi 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Thiện Dũng 

2. Ngày tháng năm sinh: 21/09/1981; Nam ✓; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ✓
4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Số 70, phố 

Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiêm, thành phố Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số 70, phố Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận 

Hoàn Kiêm, thành phố Hà Nội 

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0943 223 998; 

E-mail: dzungngt@tlu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng, năm 06,2006 đến tháng, năm 04,2008: Cán bộ phòng Dự án tại Công ty tư vấn và đầu tư thương mại - 

INTRACO 

Từ tháng, năm 05,2008 đến tháng, năm 10,2015: Chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và Môi trường tại 

Viện Quy hoạch Thủy lợi 

Từ tháng, năm 11,2015 đến tháng, năm 01,2019: Giảng viên tại Trường Đại học Thủy Lợi 

Từ tháng, năm 02,2019 đến tháng, năm 11,2020: Phó trưởng Bộ môn Quản lý xây dựng tại Trường Đại học 

Thủy Lợi 

Từ tháng, năm 12,2020 đến tháng, năm 09,2022: Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Quản lý xây dựng, 

Khoa Kinh tế và Quản lý tại Trường Đại học Thủy lợi 

Mẫu số 01

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:............. 



Từ tháng, năm 10,2022 đến tháng, năm 06,2023: Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa 

Kinh tế và Quản lý tại Trường Đại học Thủy lợi 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý; Chức vụ 

cao nhất đã qua: Phó trưởng Bộ môn 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Thủy lợi 

Địa chỉ cơ quan: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ... 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không 

có 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 12 tháng 06 năm 2006, số văn bằng: C749686, ngành: Kinh tế thủy lợi, 

chuyên ngành: Kinh tế thủy lợi; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Thủy lợi, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 08 tháng 11 năm 2013, số văn bằng: ENFA:1110000002349, ngành: Kinh tế 

nông nghiệp, 

chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đào tạo Nông nghiệp quốc 

gia tại Toulouse, Cộng hòa Pháp 

- Được cấp bằng TS [5] ngày 02 tháng 08 năm 2018, số văn bằng: 008145, ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, 

chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Thủy lợi, Việt 

Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ... 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Thuỷ lợi 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Thủy lợi 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Hướng nghiên cứu 1: Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước

Hướng nghiên cứu 2: Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 5 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức 

danh GS không cần kê khai nội dung này); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Bộ; 2 cấp Cơ sở; 2 cấp Khác; 

- Đã công bố (số lượng) 19 bài báo khoa học, trong đó 4 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 4, trong đó 4 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc 



tế: 0 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen thưởng

Không có

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết 

định): 

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định
Thời hạn 

hiệu lực

Không có

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng

Được đào tạo chính quy về chuyên môn; có đủ năng lực và các chứng chỉ sư phạm trong đào tạo bậc đại học; có 

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ;

Giảng dạy theo đúng mục tiêu học phần và đảm bảo CĐR của chương trình đào tạo theo đúng quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;

Gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân và trong thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ của nhà 

trường;

Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách, công bằng và bảo vệ quyền lợi, 

lợi ích chính đáng của người học;

Luôn có ý thức rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù 

hợp lấy người học là trung tâm và là đối tượng phục vụ;

Về công tác đào tạo các bậc, các hệ luôn hoàn thành, vượt định mức đào tạo đại học, đã hướng dẫn hàng chục 

sinh viên tốt nghiệp đại học, HD thành công 05 thạc sĩ (bao gồm các ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý xây 

dựng), và hiện nay đang tham gia HD 02 NCS (01 HD chính; 01 HD phụ);

Trong NCKH sinh viên, đã hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH và đạt 01 giải ba cấp trường, 02 giải nhì cấp 

khoa và 02 giải ba cấp khoa;

Về công tác nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất: tham gia là thành viên chính thực hện các đề tài nghiên 

cứu KH cấp Nhà nước, cấp Bộ và là chủ nhiệm của 02 đề tài cấp cơ sở. Tham gia các khoa học ngắn hạn về 



nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;

Tham gia các hội thảo trong và ngoài nước, đã có bài công bố quốc tế;

Về hợp tác quốc tế: Thường xuyên tham gia các dự án tư vấn quốc tế của Oxfam, WB, ADB, và hiện nay đang 

là tư vấn chính của dự án tài trợ ODA của Hàn Quốc;

Đối với người học luôn có trách nhiệm, đối với đồng nghiệp luôn chia sẻ, hợp tác và cùng tiến bộ.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 7 năm 8 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng 

viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn
Số lượng 

ThS/CK2/BSNT 

đã hướng dẫn

Số đồ 

án, 

khóa 

luận 

tốt 

nghiệp 

ĐH 

đã HD

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd quy 

đổi/số giờ chuẩn 

định mức (*)Chính Phụ ĐH SĐH

1 2017-2018 11 139.8 150 289.8/573.8/270

2 2018-2019 10 187.6 255 442.6/762/259.2

3 2019-2020 14 189.6 120 309.6/586.6/230

03 năm học cuối

4 2020-2021 3 15 189.6 60 249.6/585.6/253.3

5 2021-2022 5 213.6 105 318.6/492.1/238

6 2022-2023 2 6 244.5 120 364.5/596.5/238

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định 

số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 

15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 

47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành 

kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn 



giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh 

giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài ✓: 

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm 

- Bảo vệ luận văn ThS ✓ hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; Tại nước: Cộng Hòa Pháp năm 2013 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước : 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp: 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ✓: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường đại học Thủy lợi, Việt Nam 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT

Họ tên NCS 

hoặc HVCH/ 

CK2/ BSNT

Đối tượng
Trách nhiệm 

hướng dẫn
Thời gian 

hướng dẫn từ 

... đến ...

Cơ sở 

đào 

tạo

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết 

định cấp 

bằng

NCS

HVCH/ 

CK2/ 

BSNT

Chính Phụ

1
Phạm Thùy 

Dương
X X

01/2020 đến 

04/2021

Trường 

Đại 

học 

Thủy 

lợi

23/04/2021

2
Nguyễn Thị 

Trang
X X

01/2020 đến 

04/2021

Trường 

Đại 

học 

Thủy 

Lợi

23/04/2021



3
Nguyễn Thị 

Ngọc
X X

01/2020 đến 

04/2021

Trường 

Đại 

học 

Thủy 

Lợi

23/04/2021

4 Lê Ngọc Anh X X
05/2021 đến 

03/2022

Trường 

Đại 

học 

Thủy 

Lợi

07/03/2023

5
Hoàng Văn 

Thắng
X X

05/2021 đến 

03/2023

Trường 

Đại 

học 

Thủy 

Lợi

07/03/2023

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD)

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản

Số 

tác 

giả

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang ... 

đến trang)

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (Số 

văn bản xác 

nhận sử dụng 

sách)

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Giới thiệu chính 

sách và mô hình 

quản lý nước trên 

thế giới và Việt 

Nam

TK

Nhà xuất 

bản Xây 

dựng, năm 

2017

8 VC (9-55)

Số 527/GXN-

ĐHTL ngày 23 

tháng 06 năm 2023

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ



2

Cơ sở khoa học lập 

quy hoạch phòng 

chống úng ngập 

dựa trên phân tích 

rủi ro

CK

Nhà xuất 

bản Xây 

dựng, năm 

2023

1 CB (1-156)

Số 528/GXN-

ĐHTL ngày 23 

tháng 06 năm 2023

3

Giáo trình định 

mức Kinh tế -kỹ 

thuật và Định giá 

xây dựng

GT

Nhà xuất 

bản Bách 

Khoa Hà 

Nội, năm 

2019

14 VC (219-330)

Số 525/GXN-

ĐHTL ngày 23 

tháng 6 năm 2023

4

Giáo trình Lập và 

thẩm định dự án 

đầu tư

GT

Nhà xuất 

bản Xây 

dựng, năm 

2022

4 CB

(C1(15-

39),C4(93-

109),C5(111-

151),C7(177-

184))

Số 526/GXN-

ĐHTL ngày 23 

tháng 06 năm 2023

TT
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...)
CN/PCN/TK

Mã số và cấp 

quản lý

Thời gian 

thực hiện

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm) / Xếp 

loại KQ

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Nghiên cứu xây dựng khung 

quản lý và đề xuất giải pháp 

ứng phó với các cấp độ rủi 

ro thiên tai vùng Trung du 

Bắc Bộ. Áp dụng lưu vực 

sông Phan- Cà Lồ

PCN

109/KHCN 

ngày 

04/02/2016, 

cấp Bộ

06/01/2017 

đến 

30/11/2017

12/2017, Đạt

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do 

nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 1 ( [2] )

Lưu ý:

-  Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu,

ISBN (nếu có).

-  Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần

ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu



Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

2

Nghiên cứu giải pháp quy 

hoạch sử dụng tối ưu cơ cấu 

cây trồng trong điều kiện suy 

giảm tài nguyên nước góp 

phần gia tăng giá trị sử dụng 

đất

CN
31/HĐ-ĐHTL, 

cấp Cơ sở

10/01/2020 

đến 

30/11/2020

12/2020, Khá

3

Phân bổ tài nguyên nước 

theo tiếp cận tối ưu lợi ích 

giá trị kinh tế tại hồ chứa 

Núi Cốc - Thái Nguyên

CN

137/HĐ-

ĐHTL, cấp Cơ 

sở

30/12/2022 

đến 

30/12/2023

09/06/2023, 

Khá

4

Nghiên cứu đề xuất phương 

án phối hợp vận hành điều 

tiết nước hợp lý các hồ chứa 

thủy lợi, thủy điện trên lưu 

vực sông Cả phục vụ cấp 

nước và phòng lũ cho hạ du

CN
ĐTĐL.CN 

38/18, cấp Khác

01/06/2020 

đến 

01/09/2020

12/2020, Đạt

5

Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp phòng chống ngập lụt, 

úng cho lưu vực sông Bùi và 

vùng phụ cận

CN
ĐTĐL.CN-

CNN, cấp Khác

01/08/2022 

đến 

30/12/2022

30/12/2022, 

Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH

Số 

tác 

giả

Là 

tác 

giả 

chính

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính 

tự 

trích 

dẫn)

Tập, 

số, 

trang

Tháng, 

năm 

công 

bố



Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

A Literature 

review on the 

Log Export 

Ban Policy in 

developing 

countries: 

From the 

perspective 

of 

environmental 

economics.

4 Không
Researcher (ISSN: 

1553-9865)

- Hệ 

thống 

CSDL 

quốc tế 

khác

3, 2, 13-

20
11/2011

2

Phân tích tối 

ưu rủi ro 

ngập lụt: từ 

lý thuyết đến 

thực tiễn tại 

Việt Nam

2 Có

Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn/ ISSN: 1859-

4581

Chuyên 

đề đặc 

biệt 

120-

125

01/2016

3

Xây dựng mô 

hình tối ưu 

trong quyết 

định đầu tư 

giảm nhẹ rủi 

ro thiên tai

2 Có

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thủy lợi và 

Môi 

trường/ISSN:1859-

3941

53, 06, 

24-30
06/2016

4

Khảo sát, 

đánh giá và 

phân loại các 

nhân tố ảnh 

hưởng tới chi 

phí đầu tư 

xây dựng 

công trình tại 

Hà Nội

4 Có

Hội nghị KHTN 

Trường 

ĐHTL/ISBN:978-

604-81-1980-2

305-

308
11/2016



5

Giới thiệu 

phương pháp 

định lượng 

lợi ích trong 

đầu tư giảm 

thiểu rủi ro 

ngập lụt

3 Có

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thủy lợi và 

Môi 

trường/ISSN:1859-

3941

59, 12, 

45-53
12/2017

6

Nhận dạng và 

phân loại rủi 

ro ngập lụt, 

đề xuất các 

phương pháp 

ước lượng rủi 

ro

2 Có

Hội nghị KHTN 

Trường 

ĐHTL/ISBN:978-

604-82-2274-1

326-

329
11/2017

7

Xây dựng 

đơn giá sản 

phẩm dịch vụ 

tưới tiêu trên 

địa bàn thành 

phố Hà Nội

3 Không

Hội nghị KHTN 

Trường 

ĐHTL/ISBN:978-

604-82-2548-3

423-

425
11/2018

8

Xây dựng 

hàm chi phí 

sản xuất cho 

các công ty 

Thủy nông

3 Có

Hội nghị KHTN 

Trường 

ĐHTL/ISBN:978-

604-82-2548-3

420-

422
11/2018

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

9

Mô hình lý 

thuyết tối ưu 

trong lựa 

chọn địa 

điểm kinh 

doanh đối với 

các doanh 

nghiệp

1 Có

Hội nghị KHTN 

Trường 

ĐHTL/ISBN:978-

604-82-2981-8

400-

402
11/2019



10

Nghiên cứu 

các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến tiến độ 

giải phóng 

mặt bằng các 

công trình 

xây dựng tại 

thành phố Hà 

Nội

2 Có

Hội nghị KHTN 

Trường 

ĐHTL/ISBN:978-

604-82-3869-8

430-432 11/2020

11

Nghiên cứu 

cơ chế vận 

hành tối ưu 

hệ thống hồ 

thủy điện trên 

thượng 

nguồn sông 

Cả đảm bảo 

yêu cầu phát 

triển kinh tế 

xã hội vùng 

hạ du

3 Có

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thủy lợi và 

Môi 

trường/ISSN:1859-

3941

73, 03, 

33-42
03/2021

12

Một số giải 

pháp phát 

triển dịch vụ 

vận tải kho 

bãi ở Nghệ 

An trong bối 

cảnh đại dịch 

Covid 19

2 Không

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương/ISSN 0868-

3808

06, 37-

39
06/2021



13

Nghiên cứu 

các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến chất 

lượng dịch 

vụ hành 

chính công 

tại huyện 

Tiên Lữ tỉnh 

Hưng Yên

2 Có

Tuyển tập HNKH 

Thường niên 

ĐHTL/ ISBN:978-

604-82-5957-0

456-458 11/2021

14 3 Có

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á- Thái Bình 

Dương/ISSN 0868-

3808

12, 3-

12
12/2021

15

Risk-Based 

Planning and 

Optimization 

of Flood 

Management 

Measures in 

Vietnam – A 

Case Study in 

Phan-Calo 

River Basin 

1 Có

Journal of 

Ecological 

Engineering (ISSN 

2299-8993)

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín 

(ISI/Scopus) - 

ESCI IF: 

2.3, Q3

24, 5, 

166-

175

03/2023

Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến sự hài 

lòng của 

người dân sử

dụng dịch vụ

hành chính 

công

DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652
DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161652


16

Operating 

Multi-

purpose 

reservoirs in 

the Red River 

Basin: 

Hydropower 

Benefit 

Optimization 

in Conditions 

Ensuring 

Enough 

water for 

Downstream 

irrigation 

1 Có
Sustainability/ISSN

: 2071-1050

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín 

(ISI/Scopus) - 

SSCI IF: 

3.889, Q1

15, 6, 

5444
03/2023

17

Agricultural 

Land Use 

Planning 

Optimization 

adapt to 

Climate 

Change in 

Vietnam

1 Có

Journal of Survey 

in Fisheries 

Sciences/ISSN: 

2368-7487

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín 

(ISI/Scopus) - 

Scopus 

IF: Q3

10, 4S, 

2059-

2066

04/2023

18

Uớc lượng 

giá trị kinh tế 

của nước tưới 

tại hệ thống 

công trình 

thủy nông núi 

cốc- thái 

nguyên

5 Có

Tạp chí Người Xây 

dựng/ISSN: 

08668531

373, 15-

19
05/2023

https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444
https://doi.org/10.3390/su15065444


19

Assessing 

Famer 

Household’s 

Vulnerability 

in the Red 

River Basin 

Vietnam 

affected 

Climate 

Change: A 

case study in 

Vinh Phuc 

Province

1 Có

Journal of Survey 

in Fisheries 

Sciences/ISSN: 

2368-7487

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín 

(ISI/Scopus) - 

Scopus 

IF: Q3

10, 3S, 

6326-

6340

05/2023

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV là 

tác giả chính sau PGS/TS: 4 ( [15] [16] [17] [19] ) 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh 

và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH

Số 

tác giả

Là 

tác 

giả 

chính

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN

Thuộc 

danh mục 

tạp chí uy 

tín của 

ngành

Tập, số, 

trang

Tháng, 

năm 

công 

bố

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV là 

tác giả chính sau PGS/TS: 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích
Tên cơ quan cấp

Ngày tháng 

năm cấp

Tác giả 

chính/ đồng 

tác giả

Số tác 

giả

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính 

sau PGS/TS: 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối 

với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 



TT

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT

Cơ quan/tổ chức 

công nhận

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm)

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế

Số 

tác 

giả

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng 

quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế: 

TT

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên cứu 

ứng dụng KHCN

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia)

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm)

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế

Ghi 

Chú

1

Mở ngành đào tạo 

Kinh tế xây dựng 

bậc đại học

Tham gia

Số 2554/QĐ-

ĐHTL, ngày 

14 tháng 10 

năm 2019

Trường Đại 

học Thủy Lợi

Số 307/QĐ-

ĐHTL ngày 

30 tháng 03 

năm 2021

Mở 

mới 

ngành 

Kinh 

tế xây 

dựng 

bậc đại 

học

2

Xây dựng, mở 

mới chương trình 

Quản lý kinh tế 

bậc tiến sĩ

Tham gia

Số 2554/QĐ-

ĐHTL, ngày 

14 tháng 10 

năm 2019

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

số 714/QĐ-

BGDĐT ngày 

09 tháng 02 

năm 2021

Xây 

dựng 

chương 

trình, 

lập đề 

án mở 

ngành

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng): 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 



+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị 

thiếu: 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS: 

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH 

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không 

đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH 

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ 03 

CTKH là tác giả chính theo quy định: 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn 

không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa 

học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC 

DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023 
Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thiện Dũng




